
PHÒNG GD ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HỒNG THÁI TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2021 - 2022

STT Lớp GV chủ nhiệm
Tổng
số HS

(*)

Học tập Rèn luyện

Tốt  Khá Đạt Chưa đạt  Tốt  Khá Đạt Chưa đạt

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 125 16 12.8 47 37.6 57 45.6 5 4 113 90.4 7 5.6 5 4 0 0

1 Khối 6 125 16 12.8 47 37.6 57 45.6 5 4 113 90.4 7 5.6 5 4 0 0
1.1 6A1 Hoàng Thị Lan Hương 40 6 15 15 37.5 16 40 3 7.5 35 87.5 5 12.5 0 0 0 0
1.2 6A2 Mạc Thị Duyên 43 5 11.63 19 44.19 19 44.19 0 0 38 88.37 0 0 5 11.63 0 0
1.3 6A3 Hoàng Thị Nghệ 42 5 11.9 13 30.95 22 52.38 2 4.76 40 95.24 2 4.76 0 0 0 0

(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần Thị xã Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thanh


